
STT Hồ sơ cần thiết Cần dịch Ghi chú

1 Đơn đăng ký ( Mẫu HSB) Đính kèm hình

2 Sơ yếu lý lịch ( Mẫu HSB)
Điền đầy đủ thông tin về trình độ học 

vấn từ bậc tiểu học

3 Lý do du học ( Mẫu HSB)
Người đăng ký điền đầy đủ và chi tiết 

thông tin

4
Đơn bảo lãnh hỗ trợ tài chính 

(Mẫu HSB)

Người hỗ trợ về tài chính điền đơn, ký 

tên và đóng dấu.

5
Thành viên gia đình người hỗ trợ 

tài chính ( Mẫu HSB)
Điền cụ thể và chi tiết thông tin

6 6 tấm hình ( 4cm x 3cm ) Hình được chụp trong vòng 6 tháng

7

Bản chính giấy chứng nhận trình 

độ học vấn cao nhất ( Bằng tốt 

nghiệp )

P
Bản chính sẽ được trả lại sau khi Cục 

quản lý XNC xét duyệt hồ sơ

8

Bản chính giấy chứng nhận trình 

độ năng lực tiếng Nhật ( N5 trở 

lên, J-TEST trình độ sơ cấp F trở 

lên, hoặc NAT-Test trình độ 5 trở 

lên.

P
Đối với học viên Việt Nam là điều 

kiện bắt buộc.

9
Giấy khai sinh bản công chứng. 

Bản gốc
P

Giấy chứng minh mối quan hệ giữa 

học viên với người hỗ trợ về tài chính

10
Bằng tốt nghiệp ( Trung học, cao 

đẳng, đại học )
P Do Bộ giáo dục và đào tạo cấp.

11
Bảng điểm của trình độ học vấn 

cao nhất
P

12
Bản sao Chứng minh nhân dân ( 

Thẻ căn cước )
P
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Đơn đăng ký

Hồ sơ đính kèm ( 

của người đăng 

ký)



13 Giấy xác nhận công tác P Đối với người đang đi làm

14 Bản sao hộ chiếu ( Passport ) Đối với người có hộ chiếu

15
Bản chính giấy xác nhận công tác 

của người hỗ trợ về tài chính
P

16

Bản chính giấy chứng nhận thu 

nhập và xác nhận hoàn thành 

nghĩa vụ thuế

P
Chứng nhận tổng thu nhập của 3 năm 

gần nhất

17 Giấy xác nhận số dư tiền gửi P

18
Bản sao Chứng minh nhân dân ( 

Thẻ căn cước )
P

19 Bản sao hộ khẩu P

Hồ sơ đính kèm ( 

của người bảo 

lãnh )

Hồ sơ đính kèm ( 

của người đăng 

ký)


